II.6.2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng: 

a) Hiện trạng nền: 

Căn cứ bản đồ địa hình tự nhiên của tỉnh Đồng Nai, phần lớn đất đai có địa hình đa dạng từ vùng núi cao, núi thấp đến vùng đồng bằng.

Các thành phố, thị xã hiện nay đã xây dựng trên những vùng có cao độ khác nhau (được xác định theo các đồ án quy hoạch chung), tùy theo địa hình. Các biện pháp san nền chính (đắp nền cho những khu vực thấp trũng, khu vực ven sườn núi ven các dòng suối san nền cục bộ giật cấp,...) đã được sử dụng ở các đô thị, các điểm dân cư tập trung trong vùng. Nhìn chung các thành phố, thị xã đã có quy hoạch chung xây dựng đều được xây dựng theo đúng cao độ xây dựng khống chế. Các thị trấn, điểm dân cư nông thôn đều xây dựng trên những vùng đất cao không bị ảnh hưởng của lũ lụt hàng năm. Tuy nhiên thời gian gần đây cùng với nhịp độ phát triển kinh tế, tốc độ xây dựng các khu đô thị, các khu công nghiệp, du lịch,… cũng rất cao làm cho quá trình xây dựng không được kiểm soát một cách chặt chẽ. Do vậy san lấp mặt bằng không tuân thủ theo một nguyên tắc nhất định nên ảnh hưởng đến việc thoát nước.

Các làng xóm nằm trong thành phố được đô thị hóa nên trong các khu vực này có đặc điểm là nền công trình thấp, mạng đường nhỏ, nền đường cao nên ảnh hưởng đến việc thoát nước.

 Cụ thể nền một số đô thị như sau: 

· Thành phố Biên Hòa: 

- Địa hình có cao độ trung bình từ 1 - 80m và hướng dốc từ Đông Bắc thấp dần xuống Tây Nam.

- Khu vực thành phố có địa hình dốc thoải, độ dốc trung bình là 2 - 4%, và chỉ có khu vực ven sông Đồng Nai và các sông nhánh cao độ 0,5 - 2m thường bị ngập do triều cường.

· Thị xã Long Khánh: 

- Địa hình có cao độ từ 120 - 310m, khu vực có cao độ cao nên không bị ảnh hưởng ngập lụt ngập lụt. Ở phía Tây thị xã có địa hình đồi núi phức tạp, còn lại phần lớn địa hình tương đối bằng phẳng, độ dốc thấp dần từ Tây sang Đông.

b) Hiện trạng thoát nước mặt: 

b.1. Hệ thống thoát nước vùng tỉnh:

- Trục tiêu chính là trục sông Đồng Nai ở phía Tây và các trục sông chính khác trên địa bàn tỉnh như sông Ray, sông Thị Vải.

- Hướng thoát: Các trục sông này đều thoát ra biển Đông.

- Trên các sông có các hồ thủy điện, thủy lợi góp phần chứa nước và điều tiết dòng chảy vào mùa lũ như: Hồ thủy điện Trị An, hồ Sông Mây, hồ Đa Tôn, hồ Bờ Hào, hồ Gia Ui, hồ Núi Le, hồ Suối Vọng,…

b.2. Các đô thị:

- Đối với TP. Biên Hòa, TX. Long Khánh đã có hệ thống thoát nước mưa và nước thải chung nhưng chưa hoàn chỉnh. 

- Hiện tại các khu công nghiệp, các khu đô thị mới đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng.

- Hệ thống cống chung gồm 03 loại: Cống ngầm, mương nắp đan kết hợp với mương xây hở và các hồ điều hòa. 

· Thành phố Biên Hòa: 

- Hệ thống thoát nước mưa và nước thải chung, hệ thống cống xây dựng đã lâu nên nhiều đoạn bị hỏng và xuống cấp, khẩu độ nhỏ vì vậy khi mưa to thường gây ngập úng, nhất là khu vực phía Tây thành phố.

- Hệ thống các mương, suối trong thành phố gần đây bị thu hẹp do người dân lấn chiếm, dẫn đến giảm khả năng tiêu thoát nước.

- Phần lớn trên diện tích thành phố Biên Hòa nước mưa chảy theo địa hình tự nhiên ra sông suối. Khu vực trung tâm thành phố và các khu dân cư hiện hữu có hệ thống thoát nước mưa chung với nước thải sinh hoạt bằng hệ thống cống tròn, xả trực tiếp ra các sông suối trên địa bàn thành phố. Các khu công nghiệp và khu dân cư mới phát triển có xây dựng hệ thống thoát nước riêng giữa nước mưa và nước thải.

- Các lưu vực thoát nước chính trong phạm vi TP. Biên Hòa gồm: Lưu vực suối Săn Máu, lưu vực suối Linh, lưu vực suối Chùa, suối Bà, lưu vực suối Cầu Quan, lưu vực hệ thống sông Buông. Các sông suối trên cuối cùng đều thoát ra sông Đồng Nai, hiện nay các suối trên đã được cải tạo, nạo vét và bảo vệ bờ suối nên cũng phần nào hạn chế việc ngập úng khi mưa lớn.

· Thị xã Long Khánh: 

- Đã có hệ thống thoát nước mưa và nước thải chung nhưng chưa hoàn chỉnh. Nước được thoát ra suối Gia Liêu, suối Đá, hồ Suối Tre và theo các suối khác dẫn về sông Ray, sông La Ngà, hồ Trị An.

· Thị trấn Gia Ray: 

- Chỉ có một số tuyến đường đã có cống thoát nước mưa riêng như đường Hùng Vương, Ngô Quyền, Trần Hướng thoát nước chính ra hồ Núi Le.

· Thị trấn Trảng Bom: 

- Hướng thoát nước chính ra hồ Sông Mây.

· Thị trấn Vĩnh An: 

- Hướng thoát nước chính ra hồ Trị An và sông Đồng Nai.

· Thị trấn Định Quán: 

- Hướng thoát nước chính ra các suối rồi dẫn về hồ Trị An.

· Thị trấn Tân Phú: 

- Hướng thoát nước chính ra bàu Sân Bay và bàu Ngựa.

· Thị trấn Long Thành: 

- Hướng thoát nước chính ra sông Vàm Môn.

· Đô thị Long Giao: 

- Hướng thoát nước chính ra hồ Cầu Mới.

· Đô thị Nhơn Trạch:

- Đã có hệ thống thoát nước mưa riêng, hướng thoát nước chính ra sông Thị Vải và sông Cái Gốc.

· Đô thị Dầu Giây: 

- Hướng thoát nước chính ra các suối rồi dẫn về hồ Sông Mây.

c) Hiện trạng các công trình thủy lợi: 

- Toàn tỉnh có 123 công trình thủy lợi đang hoạt động với tổng năng lực phục vụ 23.355 ha đất canh tác bao gồm đất trồng lúa 19.756 ha chiếm tỷ lệ 51%, hoa màu 819 ha, cây công nghiệp và cây ăn trái 2.780 ha, ngoài ra còn phục vụ nuôi trồng thủy sản 955,5 ha và ngăn mặn, tiêu lũ 9.369 ha. 

- Trong 123 công trình thủy lợi của tỉnh có 51 công trình thủy lợi đầu mối do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai quản lý bao gồm: 10 hồ chứa nước, 24 trạm bơm điện, 15 đập dâng và 2 hệ thống đê ngăn mặn, phục vụ cho 15.300 ha đất canh tác, hiệu suất đạt khoảng 81,1%. 

- Thời gian vừa qua, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng 14 công trình thủy lợi bao gồm 02 hồ chứa, 04 đập dâng, 02 trạm bơm, 03 kênh tiêu lũ, 02 cống và 01 công trình phòng chống cháy rừng toàn tỉnh, tổng năng lực phục vụ tưới đạt 1.525 ha, tiêu nước 4.530 ha, cấp nước 106.000m3/ngày. Hiện nay đang triển khai 25 dự án xây dựng, tu bổ công trình thủy lợi gồm: 05 hồ chứa, 03 đập dâng, 06 trạm bơm, 02 hệ thống kênh tưới, 09 công trình tiêu, ngăn lũ, kè sông. Đã kiên cố hóa 267,7 km kênh mương đạt 45% so với yêu cầu. Một số công trình đã phát huy hiệu quả cao như: Trạm bơm ấp 2, xã Thanh Sơn (Định Quán), trạm bơm Tà Lài (Tân Phú), hồ Cầu Mới,…

- Các công trình thủy lợi lớn của tỉnh: 

+ Hồ chứa: 
· Hồ Trị An: Diện tích lưu vực 323 km2, dung tích tổng cộng 2.740 triệu m3, dung tích hữu ích 2.540 triệu m3, là hồ chứa nước lớn có tầm quan trọng đặc biệt trong việc điều tiết nước của hệ thống sông Đồng Nai trong mùa lũ và mùa khô. 

· Các hồ chứa lớn vừa và nhỏ trên các sông nhánh đã góp phần cung cấp nguồn nước sinh hoạt, sản xuất và cắt giảm đỉnh lũ, hạn chế tình trạng lũ quét cục bộ như hồ Đa Tôn, Sông Mây, Gia Ui, Núi Le, Cầu Mới,… 

+ Đê bao chống lũ và ngăn mặn: Có các tuyến đê bao chống lũ, ngăn mặn một số khu vực ven sông, phần lớn chưa hoàn chỉnh, bao cục bộ từng khu nhỏ như: Đê bao khu vực Cát Tiên và Đa Tẻ ven dòng chính sông Đồng Nai, hệ thống đê Ông Kèo khu vực hạ lưu sông Đồng Nai nhằm ngăn mặn kết hợp chống lũ và triều cường,… 

- Các dự án thủy lợi chậm triển khai: Trạm bơm Cao Cang, Đắk Lua, kênh hồ Cầu Mới, dự án nạo vét kênh Ông Kèo, suối Săn Máu, suối Sâu (Vĩnh Cửu), dự án hồ Gia Măng (Xuân Lộc),… do vướng công tác giải phóng mặt bằng, thay đổi thiết kế kỹ thuật, nguồn vốn đầu tư, thay đổi một số quy định về xây dựng cơ bản,…

- Hiện nay một số vùng vẫn còn thiếu nước tưới, đặc biệt là những tháng cao điểm mùa khô. Một số công trình hồ, đập, kênh mương đầu mối đã xuống cấp, mức độ kiên cố hóa kênh mương còn thấp nên thất thoát nước còn lớn, hạn chế đến phát huy năng lực công trình đầu nguồn. 

(Nguồn: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Báo cáo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025;
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai). 
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II.6.3. Hiện trạng cấp điện: 

a) Tài liệu tham khảo:

- Tổng sơ đồ phát triển lưới điện Việt Nam giai đoạn VII do Bộ Công Thương thực hiện.

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020 do Viện Năng lượng lập.

- Và một số tài liệu khác.

b) Hiện trạng hệ thống điện:

b.1. Nguồn điện:

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai được cấp điện từ các nguồn điện của hệ thống điện Quốc gia qua các tuyến cao thế 220 KV, 110 KV, các nhà máy nhiệt điện, thủy điện thuộc khu vực phía Nam.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có các nhà máy điện:

- Thủy điện Trị An 400 MW.

- Nhiệt điện Nhơn Trạch 600 MW.

- Nhiệt điện Formosa 300 MW.

- Nhiệt điện Vedan 68 MW.

- Nhiệt điện Amata 12,8 MW.

- Diesel Hóa An 13 MW.

b.2. Lưới điện:

* Lưới 220 KV:

Các tuyến 500 KV hiện có trên địa bàn tỉnh:

- Phú Mỹ - Nhơn Trạch.

- Nhơn Trạch - Nhà Bè.

* Lưới 110 KV:

Các tuyến 110 KV hiện có trên địa bàn tỉnh:

- Formosa - Long Thành.

- Long Thành - Long Bình.

- Phú Mỹ - Long Thành.

- Hàm Thuận - Long Thành.

- Trị An - Long Bình.

- Long Bình - Bảo Lộc.

- Long Bình - Thủ Đức.

- Trị An - Hóc Môn.

- Trị An - Bình Hòa.

- Nhơn Trạch - Nhà Bè.

- Nhơn Trạch - Cát Lái.

- Nhơn Trạch - Cai Lậy.

- Nhơn Trạch - Phú Mỹ.

Các trạm biến áp 110 KV trên địa bàn tỉnh:

- Trạm Long Bình 2x250 MVA, đặt tại KCN Biên Hòa 2.

- Trạm Long Thành 2x250 MVA, đặt tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

- Trạm Trị An 2x63 MVA, đặt tại NMĐ Trị An.

- Trạm NMĐ Nhơn Trạch 125 MVA.

* Lưới 110 KV :

Các tuyến 110 KV hiện có trên địa bàn tỉnh:

- Long Bình - Đồng Nai.

- Long Bình - Thủ Đức Bắc.

- Long Bình - Biên Hòa.

- Long Bình - An Bình.

- Long Bình - Tân Mai.

- Long Bình - Hố Nai.

- Long Bình - Xuân Trường - Hàm Tân.

- Trị An - Đồng Xoài.

- Trị An - Định Quán - Bảo Lộc.

- Trị An - Tân Hòa.

- Tân Hòa - Thạnh Phú.

- Tân Hòa - Sông Mây.

- Long Thành - Tuy Hạ.

- Long Thành - Long Bình.

- Long Thành - Phú Mỹ.

- Long Thành - Nhơn Trạch.

- Long Thành - KCN Dệt May.

- Dệt May - Nhơn Trạch 2.

- Long Thành - Nhơn Trạch 2.

- Tuy Hạ - TP. Nhơn Trạch.

- Các nhánh rẽ Bàu Xéo, Tam Phước, Sun Steel, Pou Sung.

Các trạm biến áp 110/22 KV trên địa bàn tỉnh:

- An Bình 2x63 MVA.

- Long Bình 2x63 MVA.

- Biên Hòa 2x40 MVA.

- Đồng Nai 2x40 MVA.

- Vicasa 2x30 MVA

- Tân Mai 2x63 MVA.

- Thạnh Phú 40+63 MVA.

- Tân Hòa 40+63 MVA.

- Sông Mây 2x40 MVA.

- Amata 40 MVA.

- Loteco 2x40 MVA

- Hố Nai 40+63 MVA.

- Thống Nhất 25+40 MVA.
- Bàu Xéo 40 MVA.

- Pou Sung 63 MVA

- Long Khánh 25+40 MVA.

- Xuân Trường 2x25 MVA.

- Tam Phước 40 MVA.

- Tam An 63 MVA.

- Tuy Hạ 2x40 MVA.

- KCN Dệt May 40 MVA.

- KCN Long Thành 63 MVA

- Hyosung 3x40 MVA

- Nhơn Trạch 2x40 MVA.

- Nhơn Trạch 5x40 MVA.

- TP. Nhơn Trạch 25+40 MVA.

- Sun Steel 63 MVA.

- Vedan 218 MVA.

- Gò Dầu 40+63 MVA.

- Trị An 40 MVA.

- Định Quán 25 MVA.

- Tân Phú 25 MVA.

- Kiệm Tân 25+16 MVA.

* Lưới phân phối trung thế:

- Các tuyến trung thế đã cải tạo và được xây dựng ở cấp 22 KV, cấu trúc tuyến là 03 pha 04 dây, trung tính nối đất trực tiếp và lặp lại. Phần lớn là đường dây trên không.

- Nhìn chung lưới 22 KV được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại với tiết diện đường trục từ 120 ÷ 240mm2. Các lộ ra trung thế được bảo vệ bằng máy cắt, trên các đường trục, nhánh rẽ được lắp đặt các bộ Recloser, cột điện dùng cột bêtông ly tâm từ 10 - 14m, giữa các tuyến đường dây có các mạch vòng hỗ trợ lẫn nhau, ở chế độ bình thường chỉ mang tải từ 40 - 50% công suất. Do vậy lưới 22 KV vận hành linh hoạt, ít sự cố, tổn thất điện áp, điện năng thấp và có độ phụ tải phát triển từ 03 - 05 năm. 

- Các trạm hạ thế được vận hành ở cấp điện áp 22/0,4 KV. Gồm các loại trạm ngoài trời (trạm treo, trạm giàn, trạm nền, trạm compact) và trạm trong nhà.

- Các trạm thường lắp đặt theo sơ đồ bảo vệ gồm FCO và LA.

b.3. Phụ tải điện:

- Năm 2010, tổng điện nhận lưới là 6.476 triệu KWh, tổn thất 200,7 triệu KWh (chiếm tỷ lệ 3,1%). Tổng điện thương phẩm là 6.725,2 triệu KWh,  trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ lệ cao nhất là 77,5%, quản lý và TDDC 17,8%, nông nghiệp thủy lợi 1,5%, thương mại dịch vụ 1,2%, các nhu cầu khác 2%.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong giai đoạn 2005 đến 2010 là 14,6%.

- Mức độ điện khí hóa: 100% xã có điện.

- Tỷ lệ hộ dùng điện năm 2011 là 99%. 

b.4. Nhận xét hiện trạng điện:

- Tỉnh Đồng Nai được cung cấp điện từ nhiều nguồn điện khác nhau như: Trung tâm Nhiệt điện Phú Mỹ, Thủy điện Trị An, Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi, Nhiệt điện Formosa,… Các nhà máy điện này có công suất dự trữ lớn, cho phép hệ thống điện vận hành linh hoạt, có độ tin cậy cung cấp điện cao, khả năng huy động công suất trong giờ cao điểm lớn, đáp ứng nhu cầu phụ tải điện.

- Khả năng liên kết lưới điện 220 KV, 110 KV của tỉnh Đồng Nai với các tỉnh thành lân cận khá tốt, tạo thành mạch vòng, an toàn trong cung cấp điện.

- Khu vực thành phố Biên Hòa, một số tuyến trung thế vận hành đầy và quá tải.

- Lượng tiêu thụ điện tăng cao do các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mở rộng.

- Mức độ tăng trưởng bình quân hàng năm cao. Mức tổn hao trên lưới điện thấp.

II.6.4. Hiện trạng cấp nước: 

a) Hiện trạng nguồn nước:

a.1. Nguồn nước mặt:

Nguồn nước mặt rất phong phú, được cung cấp bởi hệ thống sông suối chính là sông Đồng Nai; sông La Ngà; sông Buông; sông Ray; sông Soài Rạp và sông Thị Vải. Hệ thống sông Đồng Nai đóng vai trò quan trọng và chủ yếu trong việc cung cấp nước cho các nhu cầu nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của tỉnh Đồng Nai nói riêng và tỉnh miền Đông Nam Bộ nói chung. Sông Đồng Nai đoạn từ Biên Hòa đến Trị An là tiềm năng lớn nhất về nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho các đô thị của tỉnh.

- Hồ chứa nước Trị An: Là hồ chứa nước lớn có tầm quan trọng đặc biệt trong việc điều tiết nước của hệ thống sông Đồng Nai trong mùa lũ và mùa khô. Hồ chứa nước Trị An tiếp nhận nước của sông chính Đồng Nai và phụ lưu là sông La Ngà. 

+ Mực nước max: +62.00; mực nước min: +48.00.

+ Lưu lượng max: 2.700m3/s; lưu lượng min: 158m3/s.

· Nhận xét: 

- Hệ thống sông Đồng Nai là nguồn cung cấp nước thô quan trọng cho TP. Hồ Chí Minh (Nhà máy nước Thủ Đức), cho TP. Biên Hòa và các đô thị quan trọng của tỉnh Đồng Nai.

- Hồ Trị An có tiềm năng khai thác nước thô cho hệ thống cấp nước cho quy mô lớn (lên đến hàng trăm ngàn m3/ngđ). 

- Một số các sông, suối, hồ nhỏ khác như: Sông Ui, suối Đa Công, hồ Núi Le (huyện Xuân Lộc - đang được Nhà máy nước Gia Ray khai thác, cấp nước sinh hoạt cho khu vực); hồ Sông Mây, Suối Tre, sông Thao, hồ Bàu Hàm (huyện Thống Nhất); hồ Đa Tôn, Bàu Min, Bàu Mây, Bàu Sấu (huyện Tân Phú); suối Quýt, suối Cả, sông Nhạn, sông Ba Đội (huyện Long Khánh). 

- Hồ Cầu Mới: Được lựa chọn làm nguồn cung cấp nước thô có quy mô 85.000m3/ngđ cho hệ thống cấp nước đô thị. 

- Hồ Núi Le (cho hệ thống cấp nước thị trấn Gia Ray), hồ Suối Tre 2 (cho hệ thống cấp nước thị xã Long Khánh).    

a.2. Nguồn nước ngầm:

Nguồn nước ngầm phong phú, phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở phía Tây của tỉnh và thị xã Long Khánh, chất lượng nước khá tốt, có thể khai thác sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất. Một số dự án khoan thăm dò đánh giá nước ngầm tại thị trấn Tân Phú, Long Thành, Nhơn Trạch, Thống Nhất (Trảng Bom) cũng đã thực hiện.

- Phức hệ Holocen: Chủ yếu ở khu vực Tây, Tây Nam tỉnh, dọc theo thung lũng sông Đồng Nai và sông La Ngà. Chiều dày tầng chứa nước thay đổi từ 1 - 2m đến 10 - 20m. Khu vực phía Tây và Nam Nhơn Trạch hầu hết nước bị nhiễm mặn. Tuy nhiên, ở khu vực cao dọc Quốc Lộ 51 và Biên Hòa nước thuộc loại siêu nhạt. Đây là tầng chứa nước có lưu lượng nhỏ, khả năng chứa nước kém, không có ý nghĩa cho cấp nước quy mô đô thị, chỉ có khả năng khai thác phục vụ cho từng hộ gia đình riêng lẻ. 

- Tầng chứa nước Pleistocen: Phân bố từ Biên Hòa xuống Long Thành, chiều dày tầng chứa nước thay đổi từ 5 - 10m đến 20 - 45m. Trữ lượng tĩnh đạt 471.250m3/ngày và tổng trữ lượng đạt 710.000m3/ngđ, khả năng khai thác trung bình. Khu vực phía Bắc Biên Hòa, huyện Thống Nhất, Long Thành có khả năng chứa nước tương đối giàu. Ở phía Nam Nhơn Trạch hầu hết nước bị nhiễm mặn.

- Tầng chứa nước Pliocen: Phân bố ở Long Thành, Thống Nhất, tổng trữ lượng khá lớn, phân bố chủ yếu Vĩnh Cửu - Long Bình - Long Thành và Nhơn Trạch. 

- Tầng chứa nước các thành tạo phun trào Bazan: Phân bố ở Tân Phú, Định Quán, Long Khánh, Xuân Lộc và phía Đông Bắc huyện Thống Nhất, có khả năng khai thác ở quy mô vừa và nhỏ.

- Phức hệ nước trong tầng đá Mezozoi: Phân bố chủ yếu ở khu vực phía Bắc, một số ít ở phía Đông và Đông Bắc, khả năng chứa nước rất hạn chế. Trữ lượng tĩnh là 93.000m3/ngày tổng trữ lượng 254.000m3/ngày.
Chỉ có 03 phân vị có ý nghĩa sử dụng là tầng chứa nước Pliocen; tầng chứa nước Pleistocen; đới chứa nước trong các thành tạo phun trào Bazan. Dự báo khả năng khai thác nước ngầm cho một số khu vực cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

- Vùng Long Thành: Kéo dài từ ngã ba Thái Lan (Tam Phước) tới Trường Lục quân có thể khai thác từ 25.000 - 35.000m3/ngày với giếng sâu 80m, cách nhau 300m, cung lượng giếng 1.000m3/ngày.

- Vùng Tuy Hạ (Nhơn Trạch) có thể khai thác từ 60.000m3/ngày ở độ sâu 80 - 90m với cung lượng 1.000 - 1.500m3/ngày. Hành lang khai thác là 03 cụm giếng, trong đó 01 cụm là 35.000m3/ngày; cụm thứ 2 có công suất 20.000m3/ngày và cụm thứ 3 có công suất 5.000m3/ngày.

- Vùng Bắc Biên Hòa có thể khai thác với công suất 30.000m3/ngày, bãi giếng gồm 25 giếng với chiều sâu trung bình của giếng là 100.

- Thị trấn Trảng Bom (huyện Thống Nhất) có thể khai thác cấp công nghiệp là 3.400m3/ngày với cụm giếng gồm 05 giếng.

- Thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) có thể khai thác cấp công nghiệp là 2.780m3/ngày với bãi giếng khoan có quy mô công suất mỗi giếng là 480 đến 600m3/giờ.

- Thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc) có thể khai thác đến 16.000m3/ngày.

- Thị xã Long Khánh (huyện Long Khánh) có thể khai thác đến 32.000m3/ngày.

b) Hiện trạng các nhà máy nước chính:

- Tính đến nay, tổng công suất thiết kế của các nhà máy nước do Công ty cấp nước Đồng Nai đang quản lý khoảng 239.000m3/ngày đêm. Hầu hết các nhà máy nước lớn trong tỉnh đều lấy nước sông Đồng Nai làm nguồn cấp nước chính.

Bảng 19: Hiện trạng các nhà máy nước tại các đô thị của tỉnh Đồng Nai

	STT
	Địa phương
	Công suất (m3/ngđ)
	Nguồn
	Ghi chú

	
	
	Hiện hữu
	Đang
triển khai
	
	

	1
	Thành phố Biên Hòa
	 
	
	 
	 

	
	NMN Biên Hòa
	36.000
	
	Nước s. Đồng Nai
	 

	
	NMN Long Bình
	30.000
	
	Nước s. Đồng Nai
	 

	
	NMN Thiện Tân I.II
	120.000
	100.000
	Nước s. Đồng Nai
	

	
	NMN Hóa An
	6.000
	
	Nước s. Đồng Nai
	

	2
	Thị xã Long Khánh
	 
	
	 
	 

	
	HTCN ngầm TX Long Khánh
	7.000
	
	Nước ngầm
	 

	3
	Huyện Nhơn Trạch
	 
	
	 
	 

	
	NMN ngầm Đại Phước 
	5.000
	
	 
	 

	
	HT nước ngầm Nhơn Trạch
	20.400
	
	Nước ngầm
	 

	
	NMN Nhơn Trạch 1 (nguồn Thiện Tân)
	
	100.000
	Nước s. Đồng Nai
	2013 đưa vào hoạt động

	4
	Huyện Trảng Bom
	 
	
	 
	 

	
	HTCN ngầm TT Trảng Bom
	300
	
	Nước ngầm
	 

	5
	Huyện Xuân Lộc
	 
	
	 
	 

	
	HTCN TT Gia Ray
	2.400
	
	Nước hồ Núi Le
	 

	
	NMN Tân Hưng Hòa
	3.000
	
	Nước hồ Gia Ui
	 

	6
	Huyện Định Quán
	 
	
	 
	 

	
	HTCN TT Định Quán
	4.200
	
	Nước s. Đồng Nai
	 

	7
	Huyện Tân Phú
	 
	
	 
	 

	
	HTCN ngầm TT Tân Phú
	2.500
	
	Nước ngầm
	 


	8
	Huyện Vĩnh Cửu
	 
	
	 
	 

	
	HTCN TT Vĩnh An
	2.000
	4.000
	Nước hồ Trị An
	 

	9
	Huyện Cẩm Mỹ - Trạm sông Ray
	300
	
	
	

	
	Tổng cộng 
	239.100 
	
	 
	


Bảng 20: Hiện trạng các nhà máy nước tại các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai 

	STT
	Tên khu công nghiệp
	Nhà máy
	Công suất hiện hữu (m³/ng)

	1
	KCN Vedan
	01
	24.000

	2
	KCN Sông Mây
	01
	5.000

	3
	KCN Nhơn Trạch 1
	01
	15.000

	4
	KCN Amata
	01
	2.000

	5
	KCN Formosa
	1
	30.000

	
	Tổng cộng
	
	76.000


Bảng 21: Các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	TT
	Địa phương
	Nhà máy
	Công suất (m3/ngđ)
	Ghi chú

	
	
	
	Hiện hữu
	Đang
triển khai
	

	1
	Nhà máy nước Thiện Tân 2
	01
	
	100.000
	2015 đưa vào sử dụng

	2
	Nhà máy nước Nhơn Trạch giai đoạn 01
	01
	
	100.000
	Cấp cho Nhơn Trạch và các khu CN dọc QL51 - 2013 hoàn thành

	3
	Nhà máy nước Hóa An
	01
	6.000
	15.000
	Cấp cho xã Hóa An, Tân Thạnh

	4
	Nhà máy nước Bửu Hòa
	01
	
	15.000
	Cấp cho phường Bửu Hòa, Tân Vạn

	
	Tổng cộng 
	
	
	230.000
	


* Thành phố Biên Hòa:

- Hiện tại năm 2011, TP. Biên Hòa có 03 nhà máy nước đang hoạt động với công suất tổng cộng: 186.000m³/ngày lấy nước sông Đồng Nai, thuộc Cty TNHH 1 thành viên cấp nước quản lý, phục vụ cho các dân cư nội thị và các khu công nghiệp.

- Tỷ lệ dân được cấp nước 95%, tiêu chuẩn dùng nước cho dân cư nội thành khoảng 120 - 150l/người - ngày. Tỷ lệ thất thoát khoảng 27%. 

* Thị xã Long Khánh :

- Hiện nay trên địa bàn thị xã Long Khánh nước ngầm được khai thác là nguồn nước chính. Nước được khai thác tại độ sâu 300 - 400m. Tổng công suất nước ngầm khai thác 7.000m3/ngđ. 

* Huyện Nhơn Trạch: 

- Hiện đang khai thác cả nguồn nước ngầm lẫn nước mặt.

- Dự án Nhà máy nước Nhơn Trạch giai đoạn 01 với công suất 100.000m3/ngđ khai thác nước sông Đồng Nai dự tính đến năm 2013 sẽ được đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng được nhu cầu dùng nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn cũng như nhu cầu dùng nước của các khu công nghiệp tại đây.

* Huyện Tân Phú: Đã có hệ thống cấp nước khai thác nguồn nước ngầm là chính, công suất còn nhỏ và chủ yếu là để cấp cho dân cư trung tâm huyện.

* Huyện Trảng Bom: Đã được đầu tư xây dựng ống chuyển tải và phân phối nước phục vụ thị trấn lấy từ nguồn Nhà máy nước Long Bình, ống chuyển tải Ø500 đi qua Khu CN Bàu Xéo, ngoài ra công ty cấp nước đang đầu tư khai thác nước ngầm (04 giếng khoan) để cung cấp cho nhu cầu đô thị và công nghiệp.

* Huyện Long Thành: Đã được đầu tư xây dựng ống chuyển tải và phân phối nước phục vụ thị trấn lấy từ nguồn Nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn 01, ống chuyển tải Ø500 - 400 Long Thành - Nhơn Trạch. 

* Huyện Xuân Lộc, Định Quán và Vĩnh Cửu: Là vùng có nguồn nước mặt phong phú, các thị trấn trên địa bàn huyện đều đã có hệ thống cấp nước tập trung, công suất nhỏ để đáp ứng nhu cầu dùng nước cho người dân thị trấn .

* Huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ: Hiện chưa có hệ thống cấp nước tập trung, toàn bộ dân trong khu vực này hiện đang sử dụng nước chủ yếu từ các nguồn tự khai thác là các giếng do dân cư tự khoan, giếng đào, từ nguồn nước mưa và các nguồn nước mặt khác từ xa về.    
c) Cấp nước nông thôn:

- Hiện tại trong tỉnh có một số xã là có hệ thống cấp nước sạch, theo chương trình nước sạch nông thôn, xây dựng bằng hệ thống cấp nước giếng khoan với công suất nhỏ. Và giếng bơm tay như xã Phú Đông, xã Phú Hữu, xã Phú Khánh, xã Xuân Hòa bằng hệ thống cấp nước suối Đa Công công suất 50m3/ngày đêm.

- Còn lại đa số dân cư trong các xã, điểm dân cư hiện đang dùng nước ngầm mạch nông với các giếng bơm tay và nước trong các sông và hồ không được xử lý hợp vệ sinh.

d) Nhận xét hiện trạng cấp nước:  

- Là vùng có nguồn nước mặt dồi dào được cấp chủ yếu từ hệ thống sông Đồng Nai, chất lượng nước khá tốt, có thể khai thác với trữ lượng lớn. Là vùng đất hấp dẫn các nhà đầu tư, các khu công nghiệp có khả năng phát triển mạnh, nhiều khách hàng tiềm năng.

- Có khả năng xây dựng các nhà máy nước lớn cấp cho đô thị, khu công nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, phát triển kinh tế. 

- Có khả năng kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy nước cho cả vùng rộng theo chương trình của Chính phủ và của tỉnh.

- Tuy nhiên chất lượng nguồn nước ngày càng biến đổi theo chiều hướng xấu đi, do không quản lý được chất thải và nước thải của đô thị, khu công nghiệp nằm trong lưu vực sông (nhất là các khu công nghiệp). Biến đổi khí hậu làm biên mặn ngày càng lấn sâu vào đất liền. Quản lý chất thải rắn, nước thải không chặt chẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng nước. Kinh phí đầu tư ống chuyển tải lớn. 

II.6.5. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang: 

a) Hiện trạng thoát nước thải:

a.1. Nước thải sinh hoạt: 

- Các thành phố, thị xã, thị trấn trong tỉnh đều đang sử dụng hệ thống cống thoát nước chung: Nước mưa và nước thải chảy chung, chảy thẳng ra sông rạch, không qua xử lý. 

- Nước thải sinh hoạt chỉ được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại gia đình hoặc hố xí thấm với tỉ lệ 60% số hộ, nhiều khi chưa đạt quy chuẩn, còn nước thải bệnh viện, không được xử lý; tình hình ô nhiểm môi trường và nguồn nước đang có dấu hiệu báo động tại khu vực thành phố.

- Các đô thị khác chỉ có vài tuyến cống thoát nước mưa trên một số trục đường chính, khi mưa to nước không thoát được, gây tù đọng trên mặt đường, mất vệ sinh.
- Các dự án đang triển khai: Đang giải phóng mặt bằng dự án thoát nước và xử lý nước thải TP. Biên Hòa, xây dựng tuyến thoát nước dải cây xanh huyện Nhơn Trạch, tuyến thoát nước khu vực suối Nước Trong. 

a.2. Nước thải công nghiệp: 

- Tính đến tháng 6/2012, các KCN đang hoạt động đã và đang xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung. Trong đó: 

+ 19 KCN đã có NMXLNT hoạt động ổn định bao gồm: Biên Hòa I, Biên Hòa II, Amata, Loteco, Tam Phước, Long Thành, Gò Dầu, Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch III, Agtex Long Bình, Nhơn Trạch V, Hố Nai, Sông Mây, Dệt may Nhơn Trạch, Định Quán, Bàu Xéo, Tân Phú, Nhơn Trạch II - Lộc Khang (trong đó KCN Biên Hòa I đấu nối nước thải về KCN Biên Hòa II, KCN Nhơn Trạch II - Lộc Khang đấu nối nước thải về KCN Nhơn Trạch II). 

+ 04 KCN (Xuân Lộc, Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Long Khánh, Giang Điền) đã có NMXLNTTT nhưng chưa có nước thải để vận hành. Riêng NMXLNTTT KCN Dầu Giây chuẩn bị đưa vào vận hành thử. 

+ 02 KCN đang hoạt động (Ông Kèo, Thạnh Phú) đang xây dựng NMXLNTTT và dự kiến hoàn thành trong năm 2012. 

+ KCN Tam Phước đang nâng công suất NMXLNTTT từ 3.000m3/ngđ lên 7.000m3/ngđ; KCN Amata đang nâng công suất NM XLNTTT từ 5.000m3/ngđ lên 7.000m3/ngđ, dự kiến cuối 2012 đưa vào vận hành.

- Tổng lượng nước thải của 26 KCN đang hoạt động khoảng 74.776m3/ngđ, tổng lượng nước thải của 24 KCN có NMXLNTTT khoảng 72.743m3/ngđ trong đó lượng nước thải được đấu nối vào NMXLNTTT chiếm 68,1%, lượng nước thải còn lại phần lớn do các doanh nghiệp được cấp phép xả thải tự xử lý đạt tiêu chuẩn sau đó xả trực tiếp vào môi trường hoặc đang đấu nối vào NMXLNTTT,… 

- Các nhà máy sản xuất nhỏ lẻ nằm xen lẫn trong khu ở không được xử lý nước thải, cũng giống như nước thải đô thị, đang xả vào cống chung thoát ra sông rạch.

(Nguồn: Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai). 

Bảng 22: Hiện trạng các nhà máy xử lý nước thải tại các khu công nghiệp

	TT
	Địa phương
	Nhà máy
	Công suất (m3/ngđ)
	Ghi chú

	
	
	
	Hiện hữu
	Huyện
	

	1.
	NMXLNT KCN Amata
	01
	5.000
	TP. Biên Hòa
	2.000

	2.
	NMXLNT KCN Gò Dầu
	01
	500
	H. Long Thành
	

	3.
	NMXLNT KCN Long Thành
	01
	10.000
	H. Long Thành
	

	4.
	NMXLNT KCN Long Bình 
	01
	5.000
	TP. Biên Hòa
	

	5.
	NMXLNT KCN Loteco
	01
	2.000
	TP. Biên Hòa
	8.000 (cstk)

	6.
	NMXLNT KCN Nhơn Trạch 1
	01
	4.000
	H. Nhơn Trạch
	10.000

	7.
	NMXLNT KCN Formosa
	01
	3.000
	H. Nhơn Trạch
	

	 
	Tổng cộng 
	 
	31.500
	 
	


b) Hiện trạng quản lý CTR:       

b.1. Chất thải rắn sinh hoạt:
- Thành phố Biên Hòa: Rác được Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị Biên Hòa chịu trách nhiệm thu gom, rác sau khi thu gom sẽ được chuyển đến xe ép rác chuyên dùng rồi vận chuyển về bãi rác ở phường Trảng Dài (quy mô 15 ha) để xử lý.

- Ngoài thành phố Biên Hòa, trên địa bàn tỉnh chất thải sinh hoạt chưa được thu gom và xử lý tốt. Rác chủ yếu được thu gom để đổ ở các hồ đào, bãi đất trống và trũng hoặc bãi san lấp của huyện rồi san lấp mà không qua bất kỳ hình thức xử lý nào hoặc là đốt thủ công.

- Riêng tại thị trấn Long Thành rác được Trung tâm dịch vụ quản lý đô thị thu gom và đưa về bãi rác tạm thời tại khu Liên Kim Sơn. 

- Huyện Thống Nhất có Khu xử lý chất thải rắn Quang Trung (xã Quang Trung) quy mô 110 ha. 

- Các bãi rác trên địa bàn tỉnh:

+ Bãi rác Trảng Dài: Quy mô 15 ha. 

+ Khu xử lý chất thải rắn Quang Trung: Quy mô 110 ha. 

+ Khu chôn lấp thành phố Biên Hòa: Quy mô 40 ha.
+ Bãi đổ tạm ở Long Thành: Diện tích 5 ha. (Công suất: 20 - 30 tấn/ngày).
+ Và một số bãi chôn lấp nhỏ (quy mô dưới 5 ha) tại một số đô thị có quy mô nhỏ.

b.2. Chất thải rắn công nghiệp: 
- Lượng chất thải rắn không nguy hại của các khu công nghiệp được Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị Biên Hòa thu gom, vận chuyển đến bãi rác Trảng Dài xử lý chung với chất thải rắn sinh hoạt. 

- Đối với chất thải có khả năng tái chế phần lớn được các doanh nghiệp bán cho các đơn vị tư nhân (trong và ngoài tỉnh) đưa đi tái chế. Trong số đó có rất ít doanh nghiệp được cấp phép nên việc vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải rắn công nghiệp của các đơn vị này là rất khó giám sát.

- Hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh có ba đơn vị  hoạt động thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải nguy hại đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động là Xí nghiệp Dịch vụ KCN Sonadezi, DNTN Tân Phát Tài, Bệnh viện Lao Phổi Đồng Nai. Ngoài ra còn có 04 đơn vị của TP. HCM hoạt động thu gom và xử lý chất thải nguy hại cho các doanh nghiệp Đồng Nai là Công ty TNHH Môi trường xanh, Công ty TNHH Tân Đức Thảo, Công ty cổ phần Môi trường Việt Úc, Công ty TNHH Thảo Thuận.  

b.3. Chất thải rắn y tế:  
- CTR tại các bệnh viện và trung tâm y tế thải ra hơn 0,81 tấn/ngày. Đa phần các loại CTR này được thu gom và lưu trữ bằng các thùng chứa chuyên dùng tại các bệnh viện, phòng khám sau đó được xử lý tại cơ sở hoặc vận chuyển đến nơi có lò đốt chất thải y tế để xử lý. 

· Nhận xét: 

- Chưa có tổ chức phân loại CTR tại nguồn.

- Chất thải rắn công nghiệp chưa được phân loại và xử lý riêng.
- Một số đô thị đã có khu xử lý CTR nhưng cục bộ, chủ yếu là chôn lấp không hợp vệ sinh gây ô nhiễm môi trường. 

- Các điểm dân cư nông thôn chưa có hệ thống thu gom và xử lý CTR. CTR được xử lý tại chỗ bằng biện pháp đốt hoặc san lấp mặt bằng nên đã và đang gây ô nhiễm môi trường.

c) Hiện trạng nghĩa trang: 


- Tại mỗi thành phố, thị trấn trong tỉnh đều có nghĩa trang riêng quy mô nhỏ 5 - 30 ha, hiện nay diện tích đất sử dụng cho nghĩa địa đã hết và hầu hết nằm rất gần khu dân cư.

+ Thành phố Biên Hòa: Diện tích nghĩa trang trong thành phố là 47 ha (không tính các nghĩa trang nhỏ lẻ tự phát và giáo xứ) bao gồm 04 nghĩa trang, 01 lò hỏa táng, trong đó lớn nhất là Nghĩa trang Long Bình 33 ha dự kiến sử dụng tới năm 2025. 

+ Huyện Long Thành: Tổng diện tích đất nghĩa trang 165 ha hầu hết là nhỏ lẻ, không có quy hoạch. 

+ Huyện Nhơn Trạch: Nghĩa trang Long Thọ mới được xây dựng theo quy hoạch quy mô 20,5 ha, còn lại hầu hết là nhỏ lẻ tự phát và nằm xen lẫn trong khu ở.

+ Huyện Cẩm Mỹ: Có 37 nghĩa trang ở 13 xã tổng diện tích 76 ha hầu hết là nhỏ lẻ tự phát, nằm gần khu dân cư. 

+ Huyện Thống Nhất: Có 10 nghĩa trang tại các xã trong đó 02 Nghĩa trang Bàu Hàm 5,8 ha và Quang Trung 40 ha mới được xây dựng theo quy hoạch. 

+ Huyện Trảng Bom: Diện tích 101 ha với rất nhiều nghĩa trang nhỏ lẻ không theo quy hoạch. 

+ Thị xã Long Khánh: Diện tích 70 ha hầu hết là tự phát và nằm gần khu dân cư, hiện tại thị xã đang xây dựng Nghĩa trang Hàng Gòn 64 ha. 

+ Huyện Xuân Lộc: Có 52 nghĩa trang với 123 ha hầu hết không theo quy hoạch, không người quản lý. 

+ Huyện Định Quán: Diện tích 65 ha nằm rải rác ở các xã, không đạt tiêu chuẩn môi trường. 

+ Huyện Tân Phú: Diện tích 71 ha với nhiều loại hình, hầu hết là nằm cách xa khu dân cư, đặc điểm là nhiều  mộ được xây dựng với quy mô khá lớn.

+ Huyện Vĩnh Cửu: Diện tích 218 ha không theo quy hoạch, phân tán nhỏ lẻ nằm lẫn trong khu dân cư, đồng ruộng. 
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II.6.6. Đánh giá chung về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 

a) Điểm mạnh:
- Đầu mối giao thương Quốc tế của vùng và Quốc gia như Sân bay Quốc tế Long Thành, cụm cảng số 5 trên sông Lòng Tàu - Thị Vải, ga đường sắt, các trung tâm tiếp vận lớn, các trung tâm kho vận vùng.

- Có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy Quốc gia đi qua.

- Địa hình cao và bằng phẳng; hệ thống sông hồ thuận lợi cho giao thông đường thủy và tiêu thoát nước.

- Các công trình thủy lợi được xây dựng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và góp phần điều tiết dòng chảy.

- Thuận lợi về nguồn nước mặt, cung cấp nước cho các nhà máy trong vùng TP. HCM. Các đô thị đã xây dựng nhà máy cấp nước. 

- Nguồn cung cấp điện năng cho Quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm. 

b) Điểm yếu:
- Vùng bị tác động về biến đổi khí hậu, bị nhiễm mặn khi nước biển dâng dọc sông Đồng Nai, sông Thị Vải. 

- Hệ thống khung giao thông Quốc gia đi qua chưa đồng bộ, chưa kết nối toàn vùng, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Giao thông nông thôn còn hạn chế. 
- Phần lớn các đô thị và các cụm dân cư chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. Hệ thống thoát nước mưa tại các đô thị chảy chung với nước thải gây ô nhiễm môi trường.

- Trong tương lai tỉnh phát triển nhiều khu, cụm công nghiệp quy mô lớn, nguồn nước và điện sẽ không đủ cung cấp.

- Tình hình ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, thiếu các khu xử lý nước thải tập trung.

II.7. Rà soát quy hoạch kinh tế - xã hội, các quy hoạch chuyên ngành và dự án đang triển khai trong vùng: 

a) Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025:
a.1. Nội  dung chính:

a.1.1. Mục tiêu tổng quát:

- Phát huy lợi thế, duy trì nhịp độ phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội - môi trường đi đôi với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, xây dựng Đồng Nai cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015 và tỉnh công nghiệp có nền tảng kinh tế - xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại vào năm 2020.

a.1.2. Khung phát triển kinh tế - xã hội:

	
	Hạng mục
	Dự báo

	
	
	2015
	2020
	2025

	Dân số

	Tổng (triệu người)
	2,8 - 2,9
	3,1 - 3,2
	3,3 - 3,4

	
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (%)
	1,1
	<1,1
	

	
	Tỷ lệ đô thị hóa (%)
	
	
	55 - 56

	Lao động
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	68
	85
	90

	
	Tỷ lệ lao động đào tạo nghề
	50
	65
	80

	Phát triển kinh tế
	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%)
	12 - 13
	12,5 - 13
	11 - 12

	
	GDP/người (USD)
	2.700 - 2.900
	5.300 - 5.800
	9.000 - 10.000

	
	Cơ cấu kinh tế (%)
	Công nghiệp
	56 - 57
	55 - 56
	53 - 54

	
	
	Dịch vụ
	38 - 39
	39 - 40
	44 - 45

	
	
	Nông nghiệp
	5 - 6
	4 - 5
	3 - 4

	
	Tổng vốn đầu tư
	Tỷ đồng
	180 - 200
	296 - 330
	

	Phát triển xã hội
	Tỷ lệ nghèo theo chuẩn Quốc gia (%)
	0
	0
	0

	
	Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới (%)
	20
	80
	> 90

	
	Giáo dục
	Tỷ lệ sinh viên đại học, cao đẳng (sinh viên/vạn dân)
	300
	450
	

	
	Y tế
	Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (%)
	12
	< 10
	

	
	
	Giường bệnh/1 vạn dân
	26
	32
	

	
	
	Bác sỹ/vạn dân
	7,5
	9
	

	
	Dịch vụ cơ bản
	Cấp điện (% hộ gia đình)
	> 99
	
	

	
	
	Cấp nước sạch đô thị (% hộ gia đình)
	99
	100
	100

	
	
	Cấp nước sạch nông thôn (% hộ gia đình)
	95
	98
	100

	
	
	Tỷ lệ thu gom CTR
	100
	100
	100

	Môi trường
	Tỷ lệ phủ xanh (%)
	56
	52
	

	
	Độ che phủ của rừng (%)
	
	29,76
	

	
	Mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt
	Mức B
	Mức B
	


a.1.3. Phát triển không gian:

- Phân vùng kinh tế gồm 03 tiểu vùng: 

· Vùng kinh tế Tây Nam Đồng Nai: 

+ Bao gồm TP. Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành. 

+ Đóng vai trò là vùng trọng điểm kinh tế của tỉnh, hướng đến trở thành vùng trung tâm đô thị và công nghiệp - dịch vụ mới nằm phía bờ Đông sông Đồng Nai của Vùng KTTĐPN vào năm 2020. Ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp có hàm lượng giá trị gia tăng cao; dịch vụ vận chuyển, kho bãi, cảng biển, cảng cạn, dịch vụ hậu cần sau cảng Logistics, dịch vụ hàng không Sân bay Long Thành. Phát triển các dịch vụ tài chính - ngân hàng, thương mại xuất nhập khẩu, dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ xã hội như giáo dục, đào tạo, y tế với trung tâm dịch vụ là thành phố Biên Hòa. 

· Vùng kinh tế Đông Nam Đồng Nai: 

+ Bao gồm TX. Long Khánh và các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ.

+ Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH, nhanh chóng chuyển từ tiểu vùng trọng điểm nông nghiệp thành tiểu vùng trọng điểm về công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh. Phát triển các khu, cụm CN chuyên ngành, chủ yếu là công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp hỗ trợ. Phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, tạo thương hiệu cho tỉnh.

· Vùng kinh tế Bắc Đồng Nai: 

+ Bao gồm huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú.

+ Phát triển nông lâm nghiệp kết hợp công nghiệp và dịch vụ, là khu vực rừng đầu nguồn phòng hộ cho hồ thủy điện Trị An, sông Đồng Nai, sông La Ngà, vành đai xanh nông, lâm nghiệp của tỉnh và Vùng KTTĐPN. Bảo vệ và phát triển rừng theo hướng đa mục tiêu, đặc biệt là Khu rừng Nam Cát Tiên và Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai. Phát triển du lịch thành ngành Kinh tế mũi nhọn, gắn với sông Đồng Nai, hồ Trị An, Vườn Quốc gia Cát Tiên, các di tích văn hóa lịch sử, thắng cảnh thiên nhiên rừng, hồ. 
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Hình16: Sơ đồ điều chỉnh quy hoạch KT-XH đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025
a.2. Đánh giá chung:

- Đồ án đã đánh giá được tiềm năng cơ hội thách thức phát triển trong thời kỳ tới; dự báo khả năng thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

- Đề xuất phương hướng phát triển các ngành và lĩnh vực (công nghiệp, nông - lâm - thủy sản, dịch vụ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thông tin - TDTT). Đề xuất phương hướng phát triển kinh tế - xã hội theo lãnh thổ, trong đó tập trung phát triển đô thị trung tâm của tỉnh, trung tâm tiểu vùng và huyện, đô thị chức năng phát triển ngành.

- Đề xuất xây dựng kết cấu hạ tầng (giao thông vận tải, định hướng cấp thoát nước, cấp điện).

- Đề xuất giải pháp và tổ chức thực hiện.

b) Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và dân cư nông thôn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020:
b.1. Nội dung chính:

- Phân vùng kinh tế:

+ Vùng I: Vùng kinh tế công nghiệp và dịch vụ, bao gồm TP. Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, 01 phần (huyện Long Thành, huyện Trảng Bom).

+ Vùng II: Vùng kinh tế nông nghiệp và dịch vụ, bao gồm 01 phần (huyện Trảng Bom, huyện Long Thành, huyện Định Quán), huyện Thống Nhất, huyện Long Thành, huyện Cẩm Mỹ, huyện Xuân Lộc.

+ Vùng III: Vùng kinh tế nông - lâm nghiệp, bao gồm 01 phần (huyện Vĩnh Cửu, huyện Định Quán) và huyện Tân Phú.      

b.2. Nhận xét: 

- Dự báo quy mô dân số và các đô thị phù hợp thời điểm dự báo, nhưng dự báo từng đô thị tại các huyện thị còn dàn trải chưa tập trung quy mô phát triển cho đô thị trung tâm vùng và trung tâm các tiểu vùng.     

- Dự báo việc hình thành các đô thị giai đoạn lập quy hoạch chưa phù hợp tình hình thực tế hiện nay do tác động của các quy hoạch chiến lược của Quốc gia ảnh hưởng đến vùng tỉnh Đồng Nai như: Quy hoạch xây dựng vùng TP. Hồ Chí Minh, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên. 

- Các dự án giao thông đường bộ, đường sắt cao tốc Bắc Nam, Sân bay Long Thành, Cảng trung chuyển Quốc tế Cái Mép, đường vành đai, các đường cao tốc, đường sắt kết nối Đồng Nai với Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà Lạt… Việc hình thành các dự án khu công nghiệp tập trung quy mô lớn, các dự án giáo dục, du lịch…
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Hình 17: Sơ đồ định hướng phát triển không gian hệ thống đô thị và 

khu dân cư nông thôn đến năm 2020
c) Các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch xây dựng và dự án đang triển khai trong vùng tỉnh Đồng Nai:
c.1. Quy hoạch chuyên ngành:
c.1.1. Quy hoạch sử dụng đất:
- Đã hoàn thành việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015). 

- Là công cụ quan trọng của quản lý Nhà nước đối với đất đai, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
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Hình 18: Sơ đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
c.1.2. Quy hoạch giao thông:
- Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2020 do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển giao thông vận tải tư vấn. Đồ án cơ bản đã cập nhật các dự án giao thông của Quốc gia, của vùng TP. Hồ Chí Minh, vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ và quy hoạch các tuyến giao thông kết nối trong nội vùng tỉnh Đồng Nai.
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Hình 19: Sơ đồ quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020
c.1.3. Quy hoạch nông - lâm, ngư nghiệp:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đang triển khai Quy hoạch nông - lâm nghiệp - ngư nghiệp tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

- Đồ án đã đề xuất phân vùng và định hướng phát triển nông - lâm - ngư nghiệp trên cơ sở tận dụng tối đa lợi thế và mức độ cạnh tranh trên thị trường, gắn sản xuất với công nghiệp chế biến, xây dựng nông - lâm - ngư nghiệp hàng hóa phát triển chất lượng cao và giá trị cao. Hình thành nền nông nghiệp sinh thái đô thị, ứng dụng công nghệ cao. Bảo vệ, tái sinh khai thác hiệu quả đất lâm nghiệp và tài nguyên rừng.
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Hình 20: Sơ đồ quy hoạch sản xuất nông - lâm và thủy sản
c.2. Quy hoạch xây dựng, các dự án:
Trong thời gian vừa qua tỉnh đã triển khai lập các quy hoạch xây dựng: Quy hoạch các đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung các đô thị, khu đô thị và các quy hoạch chi tiết khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch, …

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành, quy hoạch các đô thị (TP. Biên Hòa, đô thị Nhơn Trạch, TX. Long Khánh, thị trấn Dầu Giây, Gia Ray, Tân Phú, Vĩnh An, Long Thành, đô thị Trảng Bom, Long Giao, La Ngà). 

- Các dự án khu công nghiệp chủ yếu tập trung tại TP. Biên Hòa, các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom,…
- Các dự án sân bay, giao thông đường bộ, đường sắt. 
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Hình 21: Sơ đồ cập nhật dự án
c.3. Đánh giá chung: 

c.3.1. Những kết quả đạt được: 

- Các dự án quy hoạch được phê duyệt làm công cụ quản lý và kêu gọi đầu tư. 

- Thu hút nhiều dự án đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa trong tỉnh.

- Từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung của vùng.

c.3.2. Những bất cập tồn tại: 

- Các dự án quy hoạch trên địa bàn tỉnh phát triển thiếu đồng bộ, thiếu khả thi và kết nối giữa các ngành. Đáp ứng theo yêu cầu của nhà đầu tư, đất sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp, phát triển tràn lan quá nhiều khu đô thị, khu công nghiệp,… và các nhà đầu tư không có năng lực, dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên đất.

- Các dự án quy hoạch đều dự báo dân số không thống nhất, dựa vào quỹ đất xây dựng các khu công nghiệp, du lịch, dịch vụ, các đô thị một cách riêng lẻ nên dự báo dân số quá lớn không thực tế.  

- Các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp chiếm diện tích quá lớn nhưng triển khai chậm làm ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương.

- Các quy hoạch chưa đề cập tác động biến đổi khí hậu, đánh giá môi trường chiến lược và phát triển bền vững.

- Các quy hoạch thiếu tầm nhìn, còn mâu thuẫn nhau, phương pháp quy hoạch lạc hậu.

II.8. Đánh giá hiện trạng tổng hợp (phân tích SWOT):
II.8.1. Điểm mạnh:
- Vùng tỉnh Đồng Nai có lợi thế vị trí cửa ngõ giao thương của ba vùng kinh tế Quốc gia, kết nối Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (vùng TP. Hồ Chí Minh) - vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - vùng Tây Nguyên. 

- Kết nối trực tiếp với TP. HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua hệ thống đường vành đai và hướng tâm. Trung tâm cực tăng trưởng TP. HCM - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Có Sân bay Quốc tế Long Thành, Cảng biển Quốc tế Cái Mép - Thị Vải. Có sức thu hút đầu tư lớn, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp và thương mại - dịch vụ cao cấp.

- Nằm trên các trục hành lang kinh tế đô thị Quốc tế - Quốc gia. Đầu mối giao thông của vùng TP. HCM và Quốc gia như hệ thống đường thủy, đường sắt, đường bộ, đường hàng không.

- Vùng có tiềm năng tài nguyên tự nhiên phong phú đa dạng như: Tiềm năng đất đai, khí hậu, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, khoáng sản. 

- Khai thác lợi thế dọc sông Đồng Nai phát triển cảng, dịch vụ logistics, du lịch sinh thái, khai thác - nuôi trồng thủy sản.

- Vùng có tiềm năng phát triển công nghiệp - đô thị tầm Quốc gia và Quốc tế, phát triển thương mại - dịch vụ cao cấp, phát triển nông, lâm, thủy sản chất lượng cao.

- Vùng có tài nguyên du lịch văn hóa lịch sử đa dạng, du lịch cảnh quan sinh thái rừng Quốc gia Cát Tiên, rừng ngập mặn, du lịch cảnh quan sông Đồng Nai, sông La Ngà, hồ Trị An. 

- Có nguồn lao động trẻ, có trình độ chuyên môn cao, chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, thủ tục hành chính được chính quyền quan tâm, do đó tạo điều kiện thu hút đầu tư đặc biệt đầu tư nước ngoài.

II.8.2. Điểm yếu:
- Chưa phát huy vai trò vị thế của vùng trong mối quan hệ với các vùng kinh tế và Quốc gia, đặc biệt là trong vùng TP. Hồ Chí Minh. Cạnh tranh về thu hút đầu tư với các tỉnh trong vùng TP. Hồ Chí Minh.
- Vùng tỉnh Đồng Nai thiếu một chiến lược phát triển toàn diện và cân bằng, yếu tố liên kết, tích hợp đa ngành còn hạn chế, kiểm soát không gian toàn vùng còn yếu, chưa có thể chế quản lý phát triển không gian vùng. Kiểm soát và phân bố dân cư còn nhiều bất cập. 

- Hệ thống đô thị phân bố chưa hợp lý, thiếu chiến lược phát triển đô thị đồng bộ, kiểm soát quá trình đô thị hóa chưa tốt.

- Nền kinh tế phát triển chưa tương xứng với lợi thế và tiềm năng của tỉnh, chất lượng tăng trưởng chưa cao, tốc độ phát triển nhanh tập trung vùng kinh tế trung tâm còn vùng phía Đông và vùng phía Bắc phát triển chậm. Cơ cấu kinh tế công nghiệp chiếm tỷ lệ khá lớn, thương mại dịch vụ còn mờ nhạt. 

- Khung kết cấu hạ tầng Quốc gia chưa đồng bộ. 

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều bất cập trước yêu cầu phát triển nhanh của nền kinh tế. 

- Vốn đầu tư hạn chế và sức hút đầu tư chưa cao vào các ngành công nghệ cao.

- Thiếu nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao. Lao động có tay nghề chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. 

- Vấn đề phát triển thích ứng với nguy cơ biến đổi khí hậu toàn cầu dẫn đến mực nước biển dâng cao, mưa lũ bất thường gây sạt lở chưa được quan tâm.

II.8.3. Cơ hội:
- Thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa, nâng cao chất lượng sống của người dân, phát triển theo một chiến lược cân bằng và toàn diện. Góp phần tăng trưởng kinh tế Quốc gia và xóa đói giảm nghèo.

- Khai thác lợi thế vị trí nằm liền kề trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Phát triển kết nối với vành đai 3, 4, các trục hướng tâm, thu hút vốn đầu tư, hình thành vùng đô thị Biên Hòa, thúc đẩy nhanh đô thị hóa.

- Khai thác các cửa ngõ Quốc tế quan trọng trên các trục hành lang kinh tế đô thị, cảng biển Quốc tế, sân bay Quốc tế, thu hút vốn đầu tư xây dựng các khu công nghiệp công nghệ cao, các trung tâm dịch vụ cao cấp tiếp giáp với TP. Hồ Chí Minh.
- Khả năng kết nối với vùng trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Phát triển mạnh thương mại - dịch vụ chất lượng cao

- Hình thành các vùng nông nghiệp công nghệ cao gắn với các đô thị, tạo thương hiệu nổi tiếng. Phát triển các trung tâm du lịch sinh thái đặc trưng vùng Nam Cát Tiên, du lịch văn hóa lịch sử Cù Lao Phố, du lịch cảnh quan trên sông Đồng Nai.

- Hình thành các vùng công nghiệp tập trung chuyên ngành, công nghiệp công nghệ cao.

II.8.4. Thách thức:  

- Cạnh tranh lợi thế so sánh phát triển với các tỉnh trong Vùng KTTĐ phía Nam về các lĩnh vực như đầu tư, nguồn nhân lực và các cơ hội phát triển khác.

- Vấn đề bảo vệ nguồn nước, rừng đặc dụng và kiểm soát phát triển rừng đầu nguồn cho toàn vùng, đặc biệt là nguồn nước vùng đô thị hóa và công nghiệp hóa tăng nhanh. 

- Chiến lược tài chính đầu tư phát triển hệ thống đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, vành đai cao tốc, quốc lộ, cảng biển, đồng bộ và kịp thời. Nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ cho vùng tỉnh.

- Khả năng thu hút đầu tư, hình thành các khu công nghiệp công nghệ cao, khu nghiên cứu khoa học công nghệ giáp ranh TP. Hồ Chí Minh. Hình thành các vùng nông nghiệp công nghệ cao. 

- Nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao về quản lý, kỹ thuật, công nghệ.

- Khả năng thích ứng và giảm thiểu tác động do biến đổi khí hậu mà Đồng Nai là tỉnh bị tác động trong vùng TP. Hồ Chí Minh. 

- Khắc phục ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững. Giải quyết mâu thuẫn giữa khai thác các nguồn tài nguyên để phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

- Vấn đề an ninh xã hội, an ninh - quốc phòng.

PHẦN III: CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÙNG
III.1. Các bối cảnh phát triển:
a) Bối cảnh Quốc tế:
- Toàn cầu hóa tạo cơ hội giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế, thúc đẩy quan hệ về khoa học - công nghệ, thương mại - du lịch và đầu tư.

- Thay đổi kinh tế toàn cầu: Thay đổi phương thức công nghiệp hóa, thúc đẩy tính cạnh tranh cao, dòng dịch chuyển nguồn vốn đầu tư thay đổi, cơ cấu kinh tế thay đổi tiến đến nền kinh tế tri thức.

- Triển vọng phát triển các nền kinh tế ở các nước lớn và các liên minh khu vực.

- ASEAN trở thành một cộng đồng khu vực kinh tế lớn và đồng thuận chia sẻ lợi ích.

- Sự nóng lên của toàn cầu tác động biến đổi khí hậu gây ra nước biển dâng, mưa lũ và xói lở bất thường.

- Khủng hoảng về năng lượng dẫn đến nguồn tài nguyên bị cạn kiệt, giá cả tăng cao.

- Tình hình suy thoái, khủng hoảng kinh tế thế giới tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu.

b) Bối cảnh Quốc gia:
- Năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển hiện đại. Việt Nam đã gia nhập WTO, AFTA, nền kinh tế hội nhập toàn diện với toàn cầu.

- Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, an ninh lương thực và phát triển bền vững. 

- Phát triển hệ thống đô thị trên cơ sở động lực là các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ. 

- Định hướng phát triển các ngành công nghiệp chuyên môn hóa cao, công nghệ cao đi đôi với bảo vệ môi trường - phát triển bền vững.

- Việt Nam là nước chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng.

- Đối diện với nhập cư và đô thị hóa tăng nhanh, dịch cư từ vùng kinh tế tăng trưởng thấp sang vùng kinh tế tăng trưởng cao, từ vùng nông thôn vào đô thị dẫn đến kiểm soát phát triển khó khăn, quá tải về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
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Hình 22: Vị trí Đồng Nai trong vùng cả nước
c) Bối cảnh vùng TP. Hồ Chí Minh (Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam):
- Đến năm 2050 sẽ là vùng kinh tế phát triển năng động, có tốc độ phát triển kinh tế cao và bền vững.

- Là vùng kinh tế động lực hàng đầu của cả nước, trung tâm kinh tế của khu vực và châu Á.

- Là trung tâm thương mại tài chính, dịch vụ tầm cỡ Quốc tế, trung tâm công nghiệp công nghệ cao với trình độ chuyên môn hóa cao; đồng thời là trung tâm văn hóa - đào tạo - y tế chất lượng cao, là vùng có cảnh quan và môi trường tốt.
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Hình 23: Sơ đồ vị trí vùng tỉnh Đồng Nai trong vùng TP. Hồ Chí Minh
d) Bối cảnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ:

- Đến năm 2025, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ được quy hoạch xây dựng theo hướng là vùng kinh tế tổng hợp, là cửa ngõ hướng biển của các tỉnh vùng Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan.

- Phát triển các ngành kinh tế quan trọng gắn với biển, vùng du lịch đặc trưng về sinh thái biển, vịnh, đầm, đồi núi và là vùng chuyển tiếp giữa Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

e) Bối cảnh vùng Tây Nguyên:

- Đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020, vùng Tây Nguyên sẽ là vùng kinh tế động lực của cả nước về phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp, phát triển thủy điện, thủy lợi, là đầu mối giao thương, trung chuyển của các nước tiểu vùng sông Mê Kông và vùng biển Đông; là vùng có vai trò bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn và đa dạng sinh học của Quốc gia và khu vực; vùng đệm an toàn sinh thái cho khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

- Là vùng lưu giữ các giá trị văn hóa dân tộc bản địa và là vùng trung tâm du lịch lớn của cả khu vực ASEAN.
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Hình 24: Sơ đồ vị trí vùng tỉnh Đồng Nai trong vùng TP. Hồ Chí Minh, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
III.2. Vai trò vị thế của tỉnh Đồng Nai trong các mối quan hệ vùng:
a) Vai trò, vị thế và mối quan hệ của vùng tỉnh Đồng Nai với vùng ASEAN và vùng Mê Kông mở rộng: 

- Đồng Nai là tỉnh có mối quan hệ với Quốc tế. Đồng Nai - TP. HCM - Bà Rịa  - Vũng Tàu sẽ là cực tăng trưởng trong vùng Đông Á. 

- Đồng Nai kết nối với Quốc tế thông qua Sân bay Quốc tế Long Thành và Cảng biển trung chuyển Quốc tế Cái Mép - Thị Vải. Thông qua các trục hành lang kinh tế đô thị Xuyên Á. Quan hệ về đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa khoa học kỹ thuật với Quốc tế. 

- Từ Đồng Nai có thể quan hệ trực tiếp đến các trung tâm kinh tế tăng trưởng của vùng ASEAN và vùng Đông Á từ 01 đến 03 giờ bay. Đồng Nai có thể kết nối với các nước vùng sông Mê Kông mê rộng thông qua đường bộ, đường sắt xuyên Á.
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Hình 251: Vị trí tỉnh Đồng Nai trong vùng ASEAN và vùng Mê Kông mở rộng
b) Vai trò, vị thế và mối quan hệ của vùng tỉnh Đồng Nai với vùng Quốc gia:
- Chiến lược đô thị hóa Quốc gia theo mô hình mạng lưới đô thị, bao gồm vùng đô thị trọng điểm Quốc gia, vùng đô thị trung tâm vùng, trung tâm các tiểu vùng, trung tâm các tỉnh thành và theo các trục hành lang kinh tế đô thị Quốc tế và Quốc gia. 

- Đồng Nai là tỉnh sẽ phát triển nhanh và có tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa cao, kết nối trong vùng TP. HCM và hệ thống đô thị toàn quốc. 

- Hình thành 07 vùng kinh tế, trong đó có các vùng kinh tế trọng điểm với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ bao gồm: Đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường quốc lộ, đường thủy, đường sắt. 

- Đồng Nai có vai trò là tỉnh động lực trong vùng KTTĐ phía Nam, đầu mối giao thông Quốc gia kết nối với Quốc tế. Là tỉnh cửa ngõ giao thương giữa 03 vùng kinh tế Quốc gia là Vùng KTTĐ phía Nam - vùng Tây Nguyên - vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Đồng Nai có quan hệ với các vùng kinh tế Quốc gia, các tỉnh thành trong cả nước về đầu tư, văn hóa khoa học, du lịch và  phát triển kinh tế.
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Hình 262: Vị trí tỉnh Đồng Nai trong vùng Quốc gia
c) Vai trò, vị thế và mối quan hệ của vùng tỉnh Đồng Nai trong vùng TP. Hồ Chí Minh:
- Đồng Nai là động lực phát triển đô thị, công nghiệp cho trung tâm vùng TP. HCM. Động lực phát triển kinh tế về nông, lâm, thủy sản, du lịch sinh thái đặc trưng rừng Quốc gia Cát Tiên. Trung tâm bảo vệ nguồn nước và sự đa dạng sinh học của vùng. Cực phát triển đối trọng phía Đông vùng TP. HCM.  

- Cửa ngõ kết nối vùng TP. HCM với Quốc tế, với các vùng kinh tế Quốc gia là vùng TP.HCM - vùng Tây Nguyên - vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Đầu mối hạ tầng kỹ thuật trong vùng TP. Hồ Chí Minh như Sân bay Quốc tế Long Thành, Cảng trung chuyển Quốc tế Cái Mép - Thị Vải. Đầu mối giao thông các trục hành lang kinh tế Quốc gia, Quốc tế. Các trục vành đai 3 - 4, các trục hướng tâm phát triển đô thị, công nghiệp vùng trung tâm TP. Hồ Chí Minh. 

- Là thị trường lớn cung cấp nguyên liệu nông - lâm - thủy sản và sản phẩm chế biến nông - lâm - thủy sản  cho vùng TP. HCM.

- Hợp tác phát triển du lịch trong vùng TP. HCM, liên kết các tour, kết nối các tuyến, điểm du lịch giữa trung tâm TP. HCM -  Đồng Nai - Vũng Tàu.

- Hỗ trợ, hợp tác đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ trong vùng TP. HCM (Tổng kho ngoại quan, chợ đầu mối, trung tâm thương mại lớn).

- Chuyển giao công nghệ, tận dụng và đón đầu cơ hội đầu tư. Giao lưu trung tâm tài chính Quốc tế. Tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tiếp nhận các dịch vụ giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao.

d) Vai trò, vị thế và mối quan hệ vùng của vùng tỉnh Đồng Nai trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ:  

- Đồng Nai nằm ở cửa ngõ phía Đông vùng TP.HCM, tiếp giáp với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Đồng Nai là trung tâm của cực tăng trưởng TP. HCM - TP. Đà Lạt - TP. Nha Trang kết nối phát triển với vùng sông Mê Kông mở rộng và Quốc tế. 

- Có vai trò cửa ngõ kết nối vùng TP. HCM và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Trao đổi khoa học kỹ thuật, thương mại, dịch vụ, du lịch, đầu tư. 

- Trung tâm tiêu thụ hàng nông sản, hải sản và cung ứng hàng công nghệ cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

e) Vai trò, vị thế và mối quan hệ vùng tỉnh Đồng Nai với vùng Tây Nguyên:

- Cửa ngõ kết nối vùng TP. HCM và vùng Tây Nguyên. Cầu nối trong giao thương, hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật với vùng TP. HCM.

- Kết nối vùng du lịch sinh thái đặc trưng Vườn Quốc gia Cát Tiên. Hợp tác phát triển trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Trung tâm điện năng liên vùng và bảo vệ nguồn nước, bảo vệ sự đa dạng sinh học.

- Đầu mối giao thông quan trọng kết nối hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt liên vùng. 

- Là cửa ngõ ra Quốc tế của vùng Tây Nguyên thông qua cảng trên sông Đồng Nai - sông Thị Vải và Sân bay Quốc tế Long Thành.
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Hình 27: Sơ đồ vị trí vùng tỉnh Đồng Nai trong vùng TP. Hồ Chí Minh, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
III.3. Các tiềm năng và nguồn lực  phát triển:
a) Vị trí chiến lược địa lý chính trị - kinh tế:

- Vị trí trung tâm động lực tăng trưởng vùng TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu. Trung tâm kinh tế lớn của Quốc gia, trung tâm các cực tăng trưởng kinh tế của vùng Đông Á. Kết nối với Quốc tế và Quốc gia theo các trục hành lang kinh tế đô thị Quốc tế và Quốc gia bằng đường bộ, đường biển, đường sắt và đường hàng không.

- Cửa ngõ kết nối vùng TP. HCM, vùng Tây Nguyên, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và kết nối vùng sông Mê Kông mở rộng.

- Vị trí tiếp giáp với  TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trung tâm kinh tế lớn của vùng và Quốc gia.

- Nằm trên các trục hành lang kinh tế đô thị Quốc tế - Quốc gia. Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường Xuyên Á, TP. HCM - Đà Lạt, vành đai 4 - 3, TP. Biên Hòa - TP. Vũng Tàu, đường Quốc lộ 1, 1K, 51, 56, 20. Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam - Xuyên Á - Vũng Tàu. Đường thủy trên sông Đồng Nai, sông Lòng Tàu, sông Thị Vải nối Đồng Nai với các tỉnh trong vùng TP. Hồ Chí Minh, cả nước và Quốc tế.

b) Đầu mối hạ tầng kỹ thuật:

- Đầu mối các trung tâm tiếp vận của vùng. Hệ thống dịch vụ cao cấp. Đầu mối kết nối với Sân bay Quốc tế Long Thành, Cảng trung chuyển Quốc tế Cái Mép - Thị Vải.

- Đầu mối các nguồn nước, nguồn năng lượng của vùng và Quốc gia.

- Đấu mối hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ của vùng và Quốc gia. 

c) Tiềm năng về tài nguyên tự nhiên - nhân văn, nguồn nhân lực:


- Tài nguyên nước: Đồng Nai có nguồn nước mặt và nước ngầm dồi dào. 

- Tiềm năng đất đai phong phú, thích hợp cho phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, có giá trị kinh tế cao. Thuận lợi phát triển đô thị, công nghiệp, sản xuất nông nghiệp; đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

- Tài nguyên rừng và sự đa dạng sinh học: Phát triển cân bằng và bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển du lịch sinh thái, kinh tế rừng của tỉnh.

- Tiềm năng cảnh quan, di tích lịch sử văn hóa, du lịch: Tài nguyên du lịch phong phú, nhiều sông, hồ cảnh quan đẹp, nhiều di tích văn hóa lịch sử, làng nghề truyền thống lâu đời, thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái vùng sông nước, rừng cảnh quan; du lịch văn hóa, tham quan làng nghề,…
- Tiềm năng về nguồn nhân lực: Nguồn lao động dồi dào, tỷ lệ lao động được đào tạo tương đối cao, có thể đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. 
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